LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 5A3
Tuần 16 (Từ ngày 19/12  đến ngày 23/12/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
19/12
	
Sáng
	1
	 
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	

	
	
	2
	31
	Tập đọc
	Thầy thuốc như mẹ hiền.Bổ sung 
	GAĐT - máy

	
	
	3
	76
	Toán
	Luyện tập. Giảm tải B3
	GAĐT - máy

	
	
	4
	31
	LTVC
	Tiết 1: Tổng kết vốn từ.
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	31
	T.Anh-B
	Thi HK1: Viết
	

	
	
	6
	31
	Khoa học
	Chất dẻo Bổ sung 
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HĐNGCK
	GDNSVMTL Bài 8: Đi mua đồ dùng
	Máy

	
	
	8
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	

	
Ba
20/12
	
Sáng
	1
	31
	T.L.Văn
	Tiết 1: Tả người (Ktra viết) BS: XD những đề bài mở 
	GAĐT - máy

	
	
	2
	77
	Toán
	Giải toán về tỉ số phần trăm (tt). BS: Đ/c
	GAĐT - máy

	
	
	3
	16
	K.chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	GAĐT - máy

	
	
	4
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy – phiếu

	
	
Chiều
	5
	31
	Song ngữ
	Progress Test : Listening, Reading, Writing
	

	
	
	6
	31
	Thể dục
	Bài thể dục phát triển chung – TC: “Lò cò tiếp sức” 
	

	
	
	7
	16
	Mĩ thuật
	Tìm hiểu tranh theo chủ đề "Ước mơ của em"
	GAĐT - máy

	
	
	8
	
	Âm nhạc
	Học bài hát địa phương tự chọn
	GAĐT - máy

	
Tư
21/12
	
Sáng
	1
	32
	Tập đọc
	Thầy cúng đí bệnh viện.Bổ sung 
	GAĐT - máy

	
	
	2
	78
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT - máy

	
	
	3
	16
	Chính tả
	Nghe viết: Về ngôi nhà đang xây
	GAĐT - máy

	
	
	4
	16
	Đọc sách
	CĐ 4 - Bài 4: HD HS làm bài thu hoạch đọc sách.
	

	
	
Chiều
	5
	32
	Khoa học
	Tơ sợi (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	6
	16
	Lịch sử
	Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới.
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	8
	
	T.Anh-L
	Travel
	

	
Năm
22/12
	
Sáng
	1
	32
	LTVC
	Tiết 2: Tổng kết vốn từ.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	32
	T.Anh-B
	Unit 10: Lesson 1
	Máy

	
	
	3
	31
	Tin học
	Ôn tập HKI
	

	
	
	4
	
	Toán
	Giải toán về tỉ số % (tt)
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	 
	Song ngữ
	Progress Test : Listening, Reading, Writing
	

	
	
	6
	16
	Địa lý
	Ôn tập (Bổ sung). Điều chỉnh: 
	GAĐT - máy

	
	
	7
	16
	Kỹ thuật
	Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta
	Máy – bộ KT

	
	
	8
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
Sáu
23/12
	
Sáng
	1
	32
	Tin học
	Ôn tập HKI
	

	
	
	2
	32
	T.L.Văn
	Làm biên bản một vụ việc.(Bổ sung). Bỏ- Thay thế 
	GAĐT - máy

	
	
	3
	80
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT - máy

	
	
	4
	32
	Thể dục
	Bài thể dục phát triển chung - TC “Nhảy lướt sóng” 
	

	
	
Chiều
	5
	16
	Đạo đức
	Hợp tác với những người xung quanh-T1
	GAĐT - máy

	
	
	6
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	7
	 
	HĐTT
	SHL- SHTCĐ: Uống nước nhớ nguồn
HĐ4: Tổng kết TĐ - CĐ "Uống nước nhớ nguồn"
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	CHRISTMAS PROJECT 
	


Ngày 09  tháng 12  năm  2022
Tổ trưởng



Vũ Thị Thu Hương

*  Tổng số ĐDDH : 52 (Số GAĐT :19)	

